
SỔ NHẬP VÀ QUẢN LÍ THIẾT BỊ 

 

 

TT 

 

Tên thiết bị 

 

Ngày 

nhập 

 

Cấp 

 

Mua 

Số 

lượng 

 

Ghi chú 

 Ngày nhận 23/02/2021      

I MÔN TOÁN 

 LỚP 1  

  

     

1  Bộ thiết bị dạy chữ số và số so sánh  

 

23/02/202

1 

x   

160 

 

2  Bộ thiết bị dạy phép tính 

 

23/02/202

1 

x   

160 

 

3  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối 

 

23/02/202

1 

x   

160 

 

4  Mô hình đồng hồ 

 

23/02/202

1 

x   04  

II MÔN TIẾNG VIỆT 

1  Bộ mẫu chữ viết  23/02/202

1 

x   6 

 

 

2  Bộ chữ dạy tập viết 23/02/202

1 

x   4 

 

 



3  Bộ thẻ chữ học vần thực hành  23/02/202

1 

x   160 

 

 

4  Bộ chữ học vần biểu diễn  23/02/202

1 

x   6 

 

 

III MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI      

1  Bộ tranh cơ thể người và các giác quan 23/02/202

1 

x   27  

2  Bộ sa bàn giao thông giáo dục 23/02/202

1 

x   27  

3 Bộ tranh những việc nêm làm và 

không nên làm đề phòng  tránh cận thị 

học đường 

23/02/202

1 
x   27  

 

 

TT  Tên thiết bị  Ngày nhập  Cấp  Mua Số   

lượng  

Ghi chú  

4 Bộ tranh các việc cần làm đểgiữvệ sinh 

cá nhân 

23/02/2021 x   27  

5 Bộ tranh vềphòng tránh bị xâm hại 23/02/2021 x   27  

IV MÔN ĐẠO ĐỨC      

1 Bộ tranh Nghiêm trang khi chào cờ 23/02/2021 x  04  



2 Bộ tranh Yêu gia đình 23/02/2021 x  12  

3 Bộ tranh Thật thà 23/02/2021 x  7  

4 Bộ tranh tựgiác làm việc của mình 23/02/2021 x  7  

5 Bộ tranh sinh hoạt nềnếp 23/02/2021 x  7  

6 Bộ tranh thực hiện nội quy nhàtrường 

lớp 

23/02/2021 x  7  

7 Bộ tranh tự chăm sóc bản thân 23/02/2021 x  7  

8 Bộ tranh phòng tránh tai nạn thương 

tích 

23/02/2021 x  7  

V ÂM NHẠC 

1 Trangle ( Tam giác chuông) 23/02/2021 x  15  

2 Keybord (đàn điện tử) 23/02/2021 x  1  

 

 

 

 

 

 



TT  Tên thiết bị  Ngày nhập  Cấp  Mua Số   

lượng  

Ghi chú  

 MỸ THUẬT      

1 Giá vẽ ( 3 chân hoặc chữ A) 23/02/2021 x  35  

2 Bảng vẽ học nhóm 23/02/2021 x  6  

3 Bục đạt mẫu 23/02/2021 x  4  

4 Các hình khối cơ bản 23/02/2021 x  1  

VI  THỂ DỤC      

1  Bộ tranh hoặc vidao về đội 

hình đội ngũ 

23/02/2021 x   05  

2  Bộ tranh hoặc vi dao về các tư 

thế vận động cơ bản 

23/02/2021 x   06  

3  Bộ tranh hoặc video về các 

bài tập thể dục  

23/02/2021 x   05  

4 Đồng hồ bấm giây 23/02/2021 x  05  

5 Còi 23/02/2021 x  04  



6 Thước dây 23/02/2021 x  05  

7  Nhạc bài tập thể dục  23/02/2022 x   02  

8 Các bài nhạc dân vũ 23/02/2021 x  02  

 

 

TT  Tên thiết bị  Ngày nhập  Cấp  Mua Số   

lượng  

Ghi chú  

 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG      

1 Bảng nhóm 23/02/2021 x  22  

2 Bảng phụ  

 

23/02/2021 x  6  

3 
Nam châm  

 

23/02/2021 x  120  

4 Máy chiếu +mành chiếu (thiết 

bị 

23/02/2021 x  1  

       



1 Máy ảnh 

 

03/12/2023 x  01  

 MÔN THỂ DỤC      

2 Bơm  03/12/2023 x  01  

3 Nấm thể thao 

 

03/12/2023 x  20  

4  Quả bóng đá số 4 03/12/2023 x  05  

5 Cầu môn 03/12/2023 x  01  

 Môn công nghệ lớp 3 

 

     

1 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây 

cảnh 

03/12/2023 x  01  

2 Đèn học 

 

03/12/2023 x  01  

3 Mất an toàn khi sử dụng đèn 

học 

03/12/2023 x  01  

4 Quạt điện 03/12/2023 x  01  

5 Mất an toàn khi sử dụng quạt 

điện 

03/12/2023 x  01  



6 Mối quan hệ đài phát thanh và 

máy thu thanh 

03/12/2023 x  01  

7 Mối quan hệ đài truyền hình 

và máy thu hình 

03/12/2023 x  01  

1 Quy trình các bước gieo hạt, 

trồng cây con trong chậu 

03/12/2023 x  01  

2 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt 

Nam 

03/12/2023 x  14  

3 Bộ công cụ làm vệ sinh lớp 

học 

03/12/2023 x  03  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM HỌC 2024 -2025 



 Ngày nhận 15/10/2024      

 MÔN TOÁN LỚP 4      

1 Thiết bị vẽ bảng trong dạy học 

toán lớp 4 

15/10/2024 x  05  

2 Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy 

học hình học lớp 4 

15/10/2024 x  05  

3 Bộ thiết bị hình học dạy phân 

số lớp 4 

 

15/10/2024 x  5  

4 Bộ thiết bị hình học thực hành 

phân số lớp 4 

 

15/10/2024 x  164  

 MÔN TOÁN LỚP 3      

1 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác 

suất lớp 3 

 

15/10/2024 x  60  

 MÔN TOÁN LỚP 5      

1 Bộ thiết bị dạy hình phẳng C2 

 

15/10/2024 x  152  

 MÔN THỂ DỤC      



1 Cờ lệnh thể thao 

 

15/10/2024 x  06  

2 Quả cầu đá 

 

15/10/2024 x  30  

3 Cột lưới 

 

15/10/2024 x  01  

4 Bàn cờ vua và quân cờ  

 

15/10/2024 x  06  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quảng Trang 

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH TB 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


